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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THUẬN AN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Hoa Hạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị Kim Thu 

  Ông Đoàn Anh Minh. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Hoàng Tấn, Thƣ ký Toà án nhân dân 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng.                

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Văn Hiền- Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dƣơng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

214/2023/TLST- HS ngày 10 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử số 213/2023/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:  

Đoàn Thị Thùy T, sinh năm 1992; tại tỉnh Bình Thuận; Nơi đăng ký thƣờng 

trú: thôn 1, xã M, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; hiện đang tạm trú tại: khu 

phố T, phƣờng Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng; nghề nghiệp: 

công nhận; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Ngọc Á và bà Trần Thị H; bị 

cáo có chồng tên Nguyễn Xuân V và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại 

ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Người tham gia tố tụng:  

Bị hại: Công ty TNHH A Việt Nam; địa chỉ: đƣờng Bờ Bao T, phƣờng S, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngƣời đại diện hợp pháp: Bà Hoàng Thị H, sinh năm 1990. Nơi đăng ký 

tạm trú: khu phố B, phƣờng B, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng – là đại 

diện theo ủy quyền. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Người làm chứng: Nguyễn Văn T. Vắng mặt.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 29/9/2022, Đoàn Thị Thùy T đến siêu thị A 

Bình Dƣơng tại khu phố B, phƣờng Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dƣơng để mua đồ dùng. Tại đây, thấy đông khách hàng nên Trang nảy sinh ý 

định lợi dụng sự sơ hở của nhân viên để chiếm đoạt hàng hóa đƣợc bày bán 

Bản án số: 208/2023/HS-ST 

Ngày: 31 - 7 - 2023 
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trong siêu thị đem về sử dụng. Thực hiện ý định, Trang lấy 04 túi nylon do siêu 

thị cung cấp cho khách hàng và lấy xe đẩy hàng hóa đến các kệ trƣng bày sản 

phẩm, lấy các sản phẩm gồm: 01 quần lót nam JM012AE, 01 quần lót nam 

WOADA LK150, 01 quần lót nam WOADA LK111, 01 bộ PIZAMA quần lửng 

áo cộc THP 0222, 02 áo TN nữ thêu ngực (BWA187), 01 băng đô, 01 cài tóc, 01 

khăn mặt COTTON CM1 30X50CM, 02 khăn mặt sợi tre 30x30cm, 01 quần 

short DENIM, 01 bộ lụa in QDTN, 02 áo thun CROPTOP in ngực, 01 ly giữ 

nhiệt POLAR 580ML, 01 bình giữ nhiệt LOCK&LOCK WAVE HANDLE 

900ML đen, 01 bộ cối chày 2 lớp 12.7cm, 01 chảo chống dính EGGDANCE 

INFINITY vuông 13 X 18CM, 01 kệ BCDR móc dán 1 ngăn 3603, 01 kệ đa 

năng góc siêu dính 0517, 01 túi xách VIENNE, 01 bút xóa thân trắng, 01 bộ rối 

ngón tay hoạt hình (3) 155931, 01 cuốn sách TM BNTK SZ vừa-KLONG 

TH1019-2993, 03 thẻ NOTE dạ quang màu, 01 vỉ bút sáp màu CR-C040 16 

màu, 01 xấp giấy NOTE MOTTO 4 màu 27X50MM CYKF50-NE, 01 vỉ đất nặn 

24 màu 300g + 3 khuôn + cây lăn ST-300-24+3SM/R, 01 nhãn dán con thỏ, 01 

hộp bút sáp vặn TCR-C008/DO 18 màu, 03 chén 7CM JAS LYS trắng, 01 hộp 

đũa gỗ cẩm lai cao cấp Cẩn Hạc, 02 gói khô mực nhỏ Hồng Hƣơng, 01 hũ gà xé 

lá chanh DOXACO 400G, 01 cái tấm tre quấn SUSHI 629, 01 cái POTATO 

CHEESE 160G, 01 cái POTATO ORIGINAL 160G, 01 hộp đũa gỗ cẩm lai tiện 

đầu tròn (5 đôi), 01 túi lạp xƣởng bò VISSAN 200g, 01 cái lạp xƣởng vị tiêu, 01 

gói lạp xƣởng Mai Quế Lộ 500g, 304 gam hạt dƣa rang không màu, 300 gam hạt 

dƣa rang không màu, 01 cục tẩy để vào 03 túi nylon và đặt lên xe đẩy. Đồng 

thời, T chọn mua một số món hàng trị giá 59.000 đồng và để riêng vào 01 túi 

nylon. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, T đẩy xe hàng ra quầy tính tiền, 

đƣa số hàng hóa trị giá 59.000 đồng cho nhân viên tính tiền. Thanh toán xong, T 

để túi hàng đã thanh toán cùng hóa đơn lên trên 03 túi hàng mà T chiếm đoạt và 

đẩy xe ra ra khỏi siêu thị để về nhà. Khi T đi đến khu vực cổng A của siêu thị thì 

bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Quá trình làm việc tại Công an phƣờng Thuận 

Giao, thành phố Thuận An và Công an thành phố Thuận An, T đã khai nhận 

toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản nhƣ trên. 

Tại biên bản và bản kết luận định giá tài sản ngày 21/11/2022 của Hội 

đồng định giá trong Tố tụng hình sự thành phố Thuận An kết luận tổng giá trị 

các tài sản do Đoàn Thị Thùy T chiếm đoạt của siêu thị A Bình Dƣơng ngày 

29/9/2022 là 4.032.481 đồng. 

Bản Cáo trạng số 222/CT-VKS -TA ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng đã truy tố bị cáo Đoàn 

Thị Thùy T về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa:  

- Đại diện viện kiểm sát trình bày lời luận tội, v n giữ nguyên quyết định 

Cáo trạng đã truy tố, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của 

bị cáo gây ra và đối chiếu các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm h, 

i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều 65 BLHS và tuyên phạt bị cáo Đoàn 
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Thị Thùy T mức hình phạt từ 07 tháng đến 10 tháng tù cho hƣởng án treo, thời 

gian thử thách từ 14 đến 20 tháng. 

Về trách nhiệm dân sự: Không 

- Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng theo nội dung Cáo trạng 

Viện kiểm sát truy tố. Bị cáo không tranh luận. Trong lời nói sau cùng bị cáo thể 

hiện sự ăn năn hối cải và xin đƣợc giảm nhẹ hình phạt, xin cho bị cáo đƣợc 

hƣởng án nhẹ nhất để có điều kiện đi làm vì gia đình có hoàn cảnh quá khó 

khăn, con còn nhỏ và hiện bị cáo đang mang thai;  

- Đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt, trong đơn xin 

vắng mặt đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 

[1] Đại diện hợp pháp của bị hại có yêu cầu xét xử vắng mặt. Xét thấy đây 

là yêu cầu tự nguyện của đại diện bị hại; Ngƣời làm chứng vắng mặt. Tuy nhiên, 

việc vắng mặt này không gây trở ngại cho việc xét xử và phù hợp với Điều 292, 

293 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[2] Trong các giai đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc 

việc truy tố, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, cán bộ điều tra, 

Kiểm sát viên đều thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, những ngƣời tham gia tố tụng khác không 

khiếu nại, tố cáo về các hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng và ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng và ngƣời tiến hành tố tụng là hợp pháp. 

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Đoàn Thị Thùy T khai nhận hành vi phạm tội 

đúng nhƣ nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dƣơng truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của đại diện bị hại, ngƣời làm chứng, các 

chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: 

Ngày 29/9/2022, tại siêu thị A Bình Dƣơng thuộc Công ty TNHH A Việt 

Nam, Đoàn Thị Thùy T đã lén lút chiếm đoạt các tài sản của siêu thị gồm: 01 

quần lót nam jm012ae, 01 quần lót nam Woada LK150, 01 quần lót nam Woada 

LK111, 01 bộ Pizama quần lửng áo cộc THP 0222, 02 áo TN nữ thêu ngực 

(BWA187), 01 băng đô, 01 cài tóc, 01 khăn mặt Cotton CM1 30X50CM, 02 

khăn mặt sợi tre 30x30cm, 01 quần short Denim, 01 bộ lụa in QDTN, 02 áo thun 

Croptop in ngực, 01 ly giữ nhiệt Polar 580ML, 01 bình giữ nhiệt Lock&Lock 

Wave Handle 900ML đen, 01 bộ cối chày 2 lớp 12.7cm, 01 chảo chống dính 

Eggdance Infinity vuông 13 X 18CM, 01 kệ BCDR móc dán 1 ngăn 3603, 01 kệ 

đa năng góc siêu dính 0517, 01 túi xách Vienne, 01 bút xóa thân trắng, 01 bộ rối 

ngón tay hoạt hình (3) 155931, 01 cuốn sách TM BNTK SZ vừa - Klong 

TH1019-2993, 03 thẻ note dạ quang màu, 01 vỉ bút sáp màu CR-C040 16 màu, 

01 xấp giấy note motto 4 màu 27X50MM CYKF50-NE, 01 vỉ đất nặn 24 màu 

300g + 3 khuôn + cây lăn ST-300-24+3SM/R, 01 nhãn dán con thỏ, 01 hộp bút 
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sáp vặn TCR-C008/DO 18 màu, 03 chén 7CM JAS LYS trắng, 01 hộp đũa gỗ 

cẩm lai cao cấp Cẩn Hạc, 02 gói khô mực nhỏ Hồng Hƣơng, 01 hũ gà xé lá 

chanh Doxaco 400G, 01 cái tấm tre quấn Sushi 629, 01 cái Potato Cheese 160G, 

01 cái Potato Original 160G, 01 hộp đũa gỗ cẩm lai tiện đầu tròn (5 đôi), 01 túi 

lạp xƣởng bò Vissan 200g, 01 cái lạp xƣởng vị tiêu, 01 gói lạp xƣởng Mai Quế 

Lộ 500g, 304 gam hạt dƣa rang không màu, 300 gam hạt dƣa rang không màu, 

01 cục tẩy; với tổng giá trị tài sản theo định giá là 4.032.481đ (bốn triệu không 

trăm ba mƣơi hai nghìn bốn trăm tám mƣơi mốt đồng). Hành vi của bị cáo T đã 

trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của Công ty TNHH A 

Việt Nam đƣợc pháp luật bảo vệ. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản, quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trong 

vụ án này bị cáo T thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. 

 Do đó, Cáo trạng truy tố bị cáo Đoàn Thị Thùy T phạm tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017 là đúng ngƣời, đúng tội và đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo làm ảnh hƣởng đến trật tự chung của xã hội, 

gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng, bị cáo nhận thức đƣợc hành vi chiếm 

đoạt tài sản của ngƣời khác là vi phạm pháp luật nhƣng vì lợi ích cá nhân bị cáo 

đã thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án tƣơng xứng với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện nhằm giáo dục riêng 

bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc 

trƣờng hợp ít nghiêm trọng; bị cáo phạm tội nhƣng chƣa gây thiệt hại, tài sản thu 

hồi và giao trả cho bị hại; đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây 

là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đƣợc quy định tại điểm h, i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017. Xét bị cáo chƣa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trƣờng hợp ít 

nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự, bị cáo có nơi cƣ trú rõ ràng và việc không bắt bị cáo chấp hành hình 

phạt tù mà áp dụng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện không 

làm ảnh hƣởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, áp dụng Điều 65 

Bộ luật hình sự đối với bị cáo để bị cáo thấy sự khoan hồng của pháp luật, cố 

gắng sửa đổi bản thân để trở thành ngƣời tốt. 

[6] Đối chiếu với mức hình phạt, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp. 

[7] Về trách nhiệm dân sự, vật chứng: Đối với các tài sản bị chiếm đoạt là 

tài sản của công ty TNHH A Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Thuận An đã trả lại cho bà Hoàng Thị H (đại diện theo ủy quyền của 

công ty TNHH A Việt Nam). Bà H nhận lại toàn bộ tài sản và không có yêu cầu 

gì khác nên đã giải quyết xong. 
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 [8] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Khoản 1 Điều 173; điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

- Điều 136; điểm c, d khoản 2 Điều 292, 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự;  

- Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;  

1. Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Đoàn Thị Thùy T phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”.  

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Thùy T 07 (bảy) tháng tù nhƣng 

cho hƣởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 02 (hai) tháng. Thời gian 

thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 31/7/2023. 

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phƣờng B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dƣơng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trƣờng hợp ngƣời 

đƣợc hƣởng án treo thay đổi nơi cƣ trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 

Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, ngƣời đƣợc hƣởng án treo 

cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc ngƣời 

đƣợc hƣởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hƣởng án 

treo. 

3. Về trách nhiệm dân sự: không có. 

4. Về án phí: Bị cáo Đoàn Thị Thùy T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. 

5. Bị cáo đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

kể từ ngày tuyên án. Ngƣời đại diện của bị hại đƣợc quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết 

theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:   

- TAND tỉnh Bình Dƣơng;                                                      
- VKSND tỉnh Bình Dƣơng; 

- Phòng PV 27 CA tỉnh Bình Dƣơng; 

- VKSND thành phố Thuận An; 

- Công an thành phố Thuận An;                                                   
- Chi cục THADS thành phố Thuận An;                                         
- Bị cáo;   

- Lƣu: HS, THAHS, VT.                                             

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

    Trần Thị Hoa Hạnh 
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